
IEEP MIDTERM RECORD

TERM 2/ ACADEMIC YEAR: 2018-2019
LECTURER: MR. JOSHUA

CLASS: EAP STARTING DATE: 7-Jan-19

Listening
Vocabulary  

 + Grammar
Reading Writing Speaking Total Classwork

Participatio

n
Absent Late

1 1859006 Phan Lai Công Đạt A.P.-F 63 75 32 75 70 63 60 80 3 0

2 1859008 Nghiêm Quý Ánh Diệp A.P.-F 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

3 1859010 Phạm Minh Duy A.P.-F 70 85 66 90 80 78 84 80 7 0

4 1859017 Trần Tô Đông Hoàng A.P.-F 88 90 80 100 90 90 86 80 3 2

5 1859021 Vương Quang Huy A.P.-F 68 100 51 90 90 80 88 80 1 1

6 1658007 Nguyễn Quang Khải A.P.-F 63 70 66 65 80 69 65 60 8 1

7 1758005 Nguyễn Thị Huỳnh Anh A.P. 73 100 54 65 70 72 80 60 6 5

8 1758013 Trần Quang Minh A.P. 58 70 43 70 80 64 74 60 6 0

9 1759014 Bùi Hứa Xuân Huy 80 80 76 100 90 85 59 60 10 0

10 1759017 Võ Tiến Khoa A.P.-F 73 70 73 95 100 82 87 80 2 1

11 1759043 Đặng Trọng Trình A.P.-F
83 35 62 100 80 72 x

NA
0 0

MIDTERM TEST ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status


